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A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

Tổng thu ngân sách 10.679.189    -    5.968.834    55,89%

A Thu ngân sách đã qua qua Kho bạc

I Các khoản thu 100% 80.000           -    26.282     32,85%

1 Phí, lệ phí 40.000           15.004     37,51%

2 Thu từ quỹ đất công ích và đất công

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

4 Đóng góp của nhân dân theo quy định

5 Đóng góp tự nguyện của các tổ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

6 Thu kết dư ngân sách năm trước

7 Thu khác 40.000           11.278     28,20%

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 615.000         -    136.344   22,17%

1 Các khoản thu phân chia (1)

2 Thuế môn bài thu từ cá nhân

3 Thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp

4 Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 45.000           300          0,67%

5 Thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp thu từ hộ gia đình 170.000         88.981     52,34%

6 Lệ phí trước bạ nhà, đất 400.000         47.063     11,77%

Các khoản thu phân chiakhác do tỉnh quy định

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 9.984.189      -    5.806.208    58,15%

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 7.852.189      3.926.094  50%

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 1.236.454      1.228.399  99,35%

Thu bổ sung tính chất đầu tư XDCB 895.546         651.715     72,77%

IV Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

V  Thu chuyển nguồn năm trước sang (nếu có)

B Thu ngân sách chưa qua Kho bạc

            Đơn vị: 1.000 đồng
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